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Câu 1:  (2 điểm) 

1. Các câu hỏi sau đúng hay sai, giải thích. 

a) Phân tử xenllulozơ, gồm nhiều đơn phân cùng loại là glucôzơ liên kết với nhau bằng liên kết ( 1,4 glycôzít. 
b) Sáp là một loại pôlisaccarít có chức năng hạn chế sự thoát hơi nước của cây. 

c) Cấu trúc của phân tử photpholipít có 3 axit béo gắn với glyxerol, nhóm hydroxyl  thứ 3 của glyxerol  gắn kết với nhóm photphát tích điện âm. 

d) Cấu trúc  bậc hai của prôtêin có sự tham gia của các liên kết hidrôgen giữa các nguyên tử của bộ khung của chuỗi pôlipeptít. 

2. Loại ARN nào đa dạng nhất? Loại ARN nào có số lượng nhiều nhất trong tế bào nhân thực? Giải thích. 

Câu 2. ( 2 điểm) 

1. Mức độ no của các axit béo của photpholipit màng khác nhau như thế nào ở thực vật thích nghi với môi trường lạnh và thực vật thích nghi với môi trường nóng. 

2.Nêu cấu trúc phân tử và chức năng của nhân con ở tế bào nhân thực
Câu 3. ( 2 điểm) 
1. Các tế bao trong mô nhận biết nhau nhờ glicôprotêin màng. Giải thích tại sao chất độc A làm mất chức năng của bộ máy gôngi  dẫn đến làm hỏng tổ chức mô. 

2. Trong các phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất, hãy phân biệt. 
a) Phương thức vận chuyển thụ động với phương thức vận chuyển chủ động. 

b) Phương thức khuyếch tán qua kênh prôtêin  và khuyếch tán qua lớp kép phốt pholipit. 

Câu 4: ( 2 điểm) 

1. Bằng cơ chế nào tế bào có thể ngừng việc tổng hợp một chất nhất định khi cần. 

2. Nếu chỉ có chất ức  chế và cơ chất cùng dụng cụ xác định hoạt tính của enzim, thì làm thế nào để nhận biết 1 enzim bị ức chế bởi chất ức chế cạnh tranh hay không cạnh tranh. 
Câu 5. ( 2 điểm) 

1. Các nhiễm sắc thể ở kỳ giữa nguyên phân giống và khác với các nhiễm sắc thể  ở kỳ giữa giảm phân II như thế nào? 

2. Trong hệ sinh dục của một cá thể động vật ( có giới tính phân biệt) người ta quan sát 10 tế bào phân chia liên tục 3 lần, các tế bào thu được đều giảm phân bình thường tạo các tế bào đơn bội. Biết rằng trong 1 tế bào đang ở kỳ giữa của giảm phân I đếm được 36 crômatít. Các giao tử tạo ra tham gia thụ tinh với hiệu suất 10%. Xác định  số nhiễm sắc thể trong bộ lưỡng bội của loài và tổng số hợp  tử tạo ra. 
Câu 6 (2 điểm) 
1. Đặc điểm  cơ bản nào về tế bào và hệ gen vi khuẩn giúp chúng có được khả năng thích nghi cao độ với các điều kiện môi trường khác nhau. 

2. Các câu sau đúng hay sai? giải thích. 

a) Các tế bào đều có màng sinh chất, tế bào chất và nhân. 

b) Vi sinh vật cổ có thành tế bào bằng peptidoglican hệ gen của chúng chứa intron 

c) Chỉ tế bào vi khuẩn và tế bào thực vật mới có thành tế bào. 

d) Bào tử vi khuẩn rất bền với nhiệt, vì trong vỏ của nó chứa hợp chất canxindipicolinat. 

Câu 7.  (2 điểm) 

1. Trong các kiểu dinh dưỡng cơ bản của sinh vật, kiểu nào chỉ có ở một số sinh vật nhân sơ? Những kiểu dinh dưỡng này có đặc điểm gì về nguồn năng lượng và nguồn cacbon. 

2. Nêu kiểu phân giải, chất nhận điện tử cuối cùng và sản phẩm khử của vi khuẩn lam, vi khuẩn sinh mê tan, vi khuẩn sunfat  và vi khuẩn lắctíc đồng hình. 

Câu 8.   (2 điểm) 
1. Hai bình A và B đều chứa 1hỗn hợp giống hệt nhau gồm nấm mem rượu trộn đều với dung dịch glucozơ nồng độ 10g/l. Cả hai bình được nuôi cấy ở nhiệt độ thích hợp, tuy nhiên bình A để mở nắp và được làm sủi bọt liên tục nhờ 1 dòng không khí đi qua, bình B bị đóng kín miệng và để yên. Sau một thời gian cho biết sự khác biệt có thể có về mùi vị, độ đục, lượng đường còn lại của hai bình A và B, giải thích. 

2. Nấm men rượu trong khi lên men đường glucôzơ nếu có ôxi phân tử gia nhập thì có hiệu ứng paxtơ. Hiệu ứng paxtơ là gì? 

Câu 9.  (2 điểm) 
1. Sinh trường của quần thể vi khuẩn trong điều kiện nuôi cấy không liên tục gồm những pha nào? nhược điểm của nuôi cấy không liên tục trong công nghệ vi sinh là gì? 

2. Người ta để dịch nuôi cấy trực khuẩn uốn ván (chostridium tetani) ở cuối pha cân bằng thêm  15 ngày (dịch A) dịch nuôi cấy vi khuẩn này ở pha luỹ thừa (dịch B). Đun cả 2 ống dịch ở 800C trong 20 phút; sau đó cấy cùng 1 lượng 0,1 ml dịch mỗi loại lên môi trường phân lập dinh dưỡng có thạch ở hộp peetri rồi đặt vào tủ ấm 350C trong 24 giờ. 

a) Số khuẩn lạc phát triển trên hộp pêtri A và B có gì khác nhau không? vì sao? 

b) Hiện tượng gì xảy ra khi để trực khuẩn uốn ván thêm 15 ngày . 

Câu 10. (2 điểm) 

1. Năm 1957 Franken và Conrat đã sử dụng vi rút khảm thuốc lá (TMV) trong thí nghiệm để chứng minh điều gì? so sánh cấu trúc của vi rút này với cấu trúc của vi rút cúm. 
2. Bằng cách nào một số virut có thể sinh sản mà không cần ADN hay thậm chí không có sự tổng hợp ADN? 

3. Một số loại virut gây bệnh ở người, nhưng người ta không thể tạo được vacxin  phòng chống. Hãy cho biết đó là loại viruts có vật chất di truyền là ADN hay ARN giải thích. 
	Người  ra đề: Phạm Thị Thi
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2 điểm) 
	1. 

a)   Sau: Phân tử xenllulôzơ gồm nhiều đơn phân cùng loại là glucozơ liên kết với nhau bằng liên két (1,4 glycôzít
	0,25 đ

	
	b)  Sai vì sáp là một loại lipit 
	0,25 đ 

	
	c) Sai. Cấu trúc của phân tử photpholipít chỉ có 2 axit béo gắn với glyxenrol  
	0,25 đ 

	
	d) Đúng: Cấu trúc bậc hai của prôtêin có sự tham gia của các liên kết hidrôgen giữa các nguyên tử của bộ khung của chuỗi pôlipeptit 
	0,25 đ 

	
	2.

-  mARN đa dạng nhất vì tế bào có rất nhiều gen mã hoá prôtêin 
	0,25 đ

	
	- rARN chiếm tỉ lệ nhiều nhất vì trong tế bào nhân thực, gen mã hoá rARN thường được lặp lại rất nhiều lần. Số lượng ribôxôm trong tế bào  rất lớn và các ribôxôm  được dùng để tổng hợp tất cả các loại prôtêin của tế bào 
	0,5 đ

	2

(2 điểm) 
	1.
-  Thực vật thích nghi với môi trường lạnh  có nhiều axit béo không no trong màng hơn nhờ đó màng vẫn duy trì trạng thái lỏng ở nhiệt độ thấp? 
	0,5 đ

	
	- Thực vật thích nghi vưói môi trường nóng có nhiều axit béo no hơn, cho phép các axit béo “xếp” chặt hơn, làm màng kém lỏng hơn và nhờ đó chúng được nguyên vẹn ở nhiệt độ cao. 
	0,5 đ

	
	2.

- Cấu trúc: gồm ADN hạch nhân, rARN được tổng hợp tử những chỉ dẫn trong ADN, các prôtêin lấy vào từ tế bào   chất. 
	0,5 đ 

	
	- Chức năng : hạch nhân là nơi các  prôtêin  (vào từ tế bào chất) kết hợp với các rARN  thành các tiểu đơn vị lớn và nhỏ của ribôxôm, sau đó các tiểu đơn vị ra khỏi nhân, qua lỗ màng nhân đến tế bào chất, nơi chúng có thể kết hợp thành ribôxôm. 
	0,5 đ

	Câu 3

(2điểm) 
	1. Các tế bào trong mô  nhận biết nhau nhờ glicôprôtêin  màng, chất độc A làm mất chức năng bộ máy gôn gi dẫn đến làm hỏng tổ chức mô theo các bước: 
	

	
	+ Phần prôtêin được tổng hợp từ ribôxôm trên bước nội chất hạt được đưa vào bộ máy gôngi 
	0,25

	
	+ Tại bộ máy gôngi, prôtêin  được lắp ráp thêm cacbonhidrát tạo glicoprôtêin. 
	0,25 đ 

	
	+ Glicoprôtêin  được đưa vào bóng nội bào và chuyển đến màng tạo glicoprôtêin màng 
	0,25 đ 

	
	+ Chất độc A làm mất chức năng bộ máy gôngi nên quá trình lắp ráp glico prôtêin  bị hỏng nên màng thiếu glicoprôtêin hoặc glicôprôtêin sai lệch nên các tế bào trong mô không còn nhận biết nhau
	0,25 đ 

	
	2.  Phân biệt

a) Vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động các chất qua màng sinh chất. 

- Chiều vận chuyển: Vận chuyển thụ động theo chiều gradient nồng độ, vận chuyển chủ động ngược chiều gradient nồng độ 
	0,25 đ 

	
	-Nhu cầu sử dụng năng lượng: vận chuyển thụ động không tiêu tốn năng lượng ATP, vận chuyển chủ động tiêu tốn năng lượng ATP 
	0,25 đ 

	
	b. Khuyếch tán qua lớp phốt pholipit:  không mang tính chọn lọc, các phân tử nhỏ, không phân cực hay các phân tử tan trong lipit
	0,25 đ 

	
	- Khuếch  tán qua kênh prôtêin: mang tính chọn lọc, nhiều phân tử phân cực ion khuếch tán thụ động được nhờ prôtêin vận chuyển xuyên màng, và tốc độ cao hơn 
	0,25 đ 

	Câu 4

(2điểm) 
	1. Bằng  cơ chế nào tế bào có thể ngừng việc tổng hợp 1 chất nhất định khi cần

+ Tế bào có thể điều khiển tổng hợp các chất bằng cơ chế ức chế ngược âm tính: Sản phẩm của con đường chuyển hoá khi được tổng hợp ra quá nhiêu quay lại tác dộng như một chất ức chế, làm bất hoạt enzim  xúc tác cho phản ứng ở đầu của con đường chuyển hoá 
	1 đ 

	
	2. + Có thể phân biệt hai loại chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh: Bằng cách cho 1 lượng enzim  nhất định cùng với cơ chế và chất ức chế vào 1 ống nghiệm, sau đó tăng dần lượng cơ chất vào ống nghiệm. 

+ Xem xét vận tốc phản ứng có tăng hay không. Nếu vận tốc phản ứng tăng thì chất ức chế đó là chất ức chế cạnh tranh, nếu vận tốc phản ứng không tăng thì đó là chất ức chế không cạnh tranh
	0,5 đ
0,5 đ 

	Câu 5

(2điểm)
	1. Các nhiễm sắc thể ở kỳ giữa nguyên phân giống và khác các nhiễm sắc thể ở kỳ giữa giảm phân II như thế nào? 

- Giống nhau:  Mỗi nhiễm sắc thể được cấu tạo từ 2 nhiễm sắc tử, và mỗi  nhiếm sắc tử định hướng giống nhau trên mặt phẳng xích đạo. 

- Khác nhau:  Trong tế bào đang phân chia nguyên nhiễm thì các nhiễm sắc tử của mỗi nhiễm sắc thể là giống hệt nhau, còn trong tế bào đang giảm phân thì các nhiễm sắc tử có thể  khác nhau về di truyền do trao đổi chéo xảy ra ở giảm phân I 
	0,5 đ
0,5 đ 

	
	2.

+ Một tế bào ở kỳ giữa I có 36 crômatit ( 2n = 18

+Nếu là cá thể đực: Số hợp tử là:  10.23.4.10% = 32 (hợp tử) 

+ Nếu cá thể là cái: Số hợp tử là 10.23.10% = 8 hợp tử 
	0,5 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

	Câu 6

(2điểm) 
	1. Vi khuẩn có kích thước nhỏ ( tỉ lệ S/V lớn ( giúp vi khuẩn trao đổi chất nhanh chóng với môi trường và phân phối các chất trong tế bào nhanh (  vi khuẩn sinh trưởng và sinh sản nhanh

- Hệ gen đơn bội ( đột biến gen lặn cũng có thể được biểu hiện ra kiểu hình ( chọn lọc tự nhiên có thể nhanh chóng phát huy tác dụng 
	0,5 đ 

0,5 đ

	
	2. a) Sai. Vì tế bào nhân sơ không có màng nhân ( có vùng nhân) 
	0,25 đ 

	
	b) Sai. Thành tế bào vi sinh vật cổ không được cấu tạo bởi peptidoglican 
	0,25 đ 

	
	c) Sai. Nấm và một số loại tế bào động vật cũng có thành tế bào 
	0,25 đ 

	
	d) Sai. Chỉ đúng với nội bào tử, các loại bào tử khác (ngoại bào tử, bào tử đốt)  không có vỏ và không có hợp chất canxidipicolinát
	0,25 đ

	Câu 7

(2 điểm) 
	1. Trong các kiểu dinh dưỡng cảu sinh vật, kiểu chỉ có ở sinh vật nhân sơ là: Hoá tự dưỡng và quang dị dưỡng. 
	0,5 đ 

	
	-Đặc điểm về nguồn năng lượng và nguồn cacbon 

+ Hoá tự dưỡng: Sử dụng nguồn cacbon là CO2, nguồn năng  lượng từ oxi hoá các chất vô cơ 
	0,25 đ 

	
	+ Quang dị dưỡng:  Sử dụng nguồn cacbon là chất hữu cơ, nguồn năng lượng ánh sáng 
	0,25 đ 

	
	2. Kiểu phân giải, , chất nhận điện tử cuối cùng vào sản phẩm, khử của vi khuẩn lam vi khuẩn sinh mê tan, vi khuẩn sunfat và  vi khuẩn lắc tía đồng hình 
	

	Vi  sinh vật 

Vi khuẩn lam 

Vi khuẩn sinh mê tan 

Vi khuẩn khử sunfat

Vi khuẩn lắc tíc đồng hình
	Kiểu phân giải hô hấp hiếu khí
Hô hấp kị khí

Hô hấp kị khí

Lên men 
	Chất nhận điện tử 
O2
CO-23
SO42-
axit piruvíc 
	S.phẩm khử 
H2O

CH4 

H2S
axit  lắctíc
	0,25 đ
0,25 đ 

0,25 đ 

0,25 đ 

	
	
	
	
	

	Câu 8

(2 điểm)
	1. Sự khác biệt về mùi vị, độ đục, lượng đường còn lại của hai bình A và B 

+ Bình A: Không có mùi rượu, độ đục cao hơn bìnhB, lượng đường còn  lại nhiều hơn vì: có O2 (thổi khí) nấm men hô hấp hiếu khí tạo CO2, H2O, thu nhiều năng lượng ( 38 ATP/1 mol glucozơ) ( nấm men sinh trưởng nhanh, nảy chồi nhiều. 
	0,5 đ

	
	+ Bình B: Có mùi rượu, độ đục thấp hơn bình A, lượng đường còn lại ít hơn vì: Trong điều kiện không có O2 (đậy kín nắp) ( nấm men lên men etilic tạo rượu etilic, thu được ít năng lượng ( 2ATP/ 1 mol glucozơ) ( cầu nhiều nguyên liệu hơn, nấm men sinh trường chậm, ít nảy chồi. 
	0,5 đ 

	
	2.  Hiệu ứng paxtơ là hiện tượng ôxi phân tử cảm ứng quá trình hô hấp hiếu khí và ức chế quá trình lên men rượu của nấm men. 
	0,5 đ

	
	+ Khi có mặt ôxi phân tử, phần lớn NADH đi vào hô hấp hiếu khí, alcolđêhiđrôgenaza bị bất hoạt ( giảm lượng rượu do axetanđêhyl  không thể nhận hiđrô từ NADH, nhưng nấm mem qua hô hấp hiếu khí thu nhiều năng lượng hơn nên sinh khối tăng 
	0,5 đ

	Câu 9

(2điểm) 
	1. Sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong điều kiện nuôi cấy không liên tục gồm 4 pha: Pha tiềm phát (pha lag) pha luỹ thừa (pha log) pha cân bằng, pha suy vong. 
	0,5 đ

	
	+ Nhược điểm của nuôi cấy không liên tục: Môi trường không được bổ sung các chất dinh dưỡng (Chất dinh dưỡng cạn kiệt), sự tích luỹ ngày càng nhiều các chất qua chuyển hoá, gây ức chế sinh trưởng của vi sinh vật, là nguyên nhân chính làm cho pha luỹ thừa và pha cân bằng ngắn lại, không có lợi cho công nghệ vi sinh
	0,5 đ 


	
	2. Khi đun dịch vi khuẩn ở 800C các tế bào sinh dưỡng bị tiêu diệt, chỉ còn lại các nội bào tử do đó: 

a) Số khuẩn lạc của hộp A nhiều hơn hộp B vì sau khi đun 2 dịch thì các tế bào sinh dưỡng đều bị tiêu diệt, chỉ có nội bào tử trong dịch A là tồn tại. Khi nuôi cấy thì những nội bào tử này sẽ nảy mầm hình thành tế bào sinh dưỡng. 
	0,5 đ

	
	b) Khi để vi khuẩn uốn ván thêm 15 ngày sau pha cân bằng thì vi khuẩn sẽ hình thành nội bào tử 
	0,5 đ 

	Câu 10

(2 điểm) 
	1.

+ Franken và Conrát đã sử dụng mô hình virut khảm thuốc lá (TMV) để chứng minh axit nucleic là vật chất di truyền của virut. 
	0,25 đ 

	
	+ So sánh: 

* Vi rút TMV: Hệ gen là một  phân tử ARN vỏ cáp sít cấu tạo bởi một chuỗi prôtêin  xoắn vòng hình trụ (prôtêin kiểu trụ  xoắn) , không có vỏ ngoài 
	0,25 đ 

	
	*Vi rút cúm: Hệ gen  chứa 8 phân tử ARN, mỗi  phân tử được bọc trong một vỏ trụ xoắn. Vi rút cúm có vỏ ngoài, trên vỏ ngoài có các gai glicoprôtêin 
	0,25 đ 

	
	2. Vật chất di truyền của những virut này  là ARN được sao chép trong tế bào bị lây nhiễm bởi các enzim do chính hệ gen vi rút mã hoá. Hệ gen virut  (hoặc bản sao bổ sung với nó) có vai trò là mARN để tống hợp nên các prôtêin của virút
	0,5 đ 

	
	3. Vi rút có vật chất di truyền là ARN 

+ Do cấu trúc ARN kém bền vững hơn ADN nên virút  có vật chất di truyền và ARN dễ phát sinh các đột biến hơn vi rút có vật chất di truyền là ADN. 

+ Vì vậy, vi rút có vật chất di truyền là ARN dễ thay đổi đặc tính kháng nguyên hơn..., nên người ta không thể tạo ra vacxin phòng chống chúng 
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ 


